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Tháng 7 năm 2021

Đơn vị: 15-Phòng Kế toán, thống kê, tài chính

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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40.695.6964.452.300659.000165.000414.800306.100459.2002.448.20045.147.996524.1502.260.846642.363.00075Tổ quản lý011

13.299.3501.345.80055.000134.900110.100165.200880.60014.645.150524.15014.121.000A2710.483.000Phó phòngLê Đức ĐạoHL-000371

15.149.0461.232.80055.000149.00098.000147.000783.80016.381.8462.260.846614.121.000A219.797.000Phó phòngPhạm Văn LợiHL-000962

12.247.3001.873.700659.00055.000130.90098.000147.000783.80014.121.00014.121.000A279.797.000Phó phòngPhan Mạnh HàHL-008953

119.472.78910.478.600715.0001.206.300815.1001.222.8006.519.400129.951.389160.000772.7734.872.61620124.146.000331Tổ chuyên viên082

10.214.200747.80055.000103.70056.10084.200448.80010.962.00010.962.000A275.609.000Chuyên viênHà Thanh TùngHL-009864

10.195.205746.70055.000102.60056.10084.200448.80010.941.90590.0591.725.84689.126.000A195.609.000Chuyên viênHà Thị TrangHL-031475

10.088.500873.50055.000102.50068.200102.300545.50010.962.00010.962.000A276.818.000Chuyên viênNguyễn Thanh HảiHL-042166

8.476.075873.30055.00085.50069.800104.700558.3009.349.375160.00063.3759.126.000A276.818.000Thủ quỹHoàng Thị LoanHL-000417

9.910.067870.80055.00099.80068.200102.300545.50010.780.86781.4821.573.38569.126.000A216.818.000Chuyên viênNgô Thị Phương ThảoHL-000408

8.400.075789.30055.00084.80061.90092.800494.8009.189.37563.3759.126.000A276.184.000Chuyên viênNguyễn Thị LanHL-010359

8.459.875729.50055.00085.40056.10084.200448.8009.189.37563.3759.126.000A275.609.000Chuyên viênĐỗ Thị Vân AnhHL-0138510

8.459.875729.50055.00085.40056.10084.200448.8009.189.37563.3759.126.000A275.609.000Chuyên viênĐỗ Thị Thu ThảoHL-0133211

9.910.067870.80055.00099.80068.200102.300545.50010.780.86781.4821.573.38569.126.000A216.818.000Chuyên viênHoàng Thị ThịnhHL-0177612

8.334.275855.10055.00084.10068.200102.300545.5009.189.37563.3759.126.000A276.818.000Chuyên viênNguyễn Thị Lan HươngHL-0180313

8.400.075789.30055.00084.80061.90092.800494.8009.189.37563.3759.126.000A276.184.000Chuyên viênTrần Thị VânHL-0195314

10.164.625873.50055.000102.50068.200102.300545.50011.038.12576.12510.962.000A276.818.000Chuyên viênĐặng Thị VinhHL-0277015

8.459.875729.50055.00085.40056.10084.200448.8009.189.37563.3759.126.000A275.609.000Chuyên viênNguyễn Thị Minh ChâuHL-0416016

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 8 năm 2021

160.168.48514.930.900659.000880.0001.621.1001.121.2001.682.0008.967.600175.099.385684.150772.7737.133.46226166.509.000406                  Tổng cộng


